
TT Mã sinh viên Ngày sinh Lớp Hộ khẩu thường trú

1 165D1402090018 Đỗ Vĩ Thảo 27/02/1998 DC20STO01 Phường 8, TP.Tuy Hòa, Phú Yên

2 221STO016 Nguyễn Thị Yến Vy 11/04/2004 DC22STO01 Phường 9, TP.Tuy Hòa, Phú Yên

3 211STO025 Nguyễn Viết Trung Thành 02/11/2001 DC21STO01 TT.Nhơn Hòa, Chư Pưh, Gia Lai

4 20571402310004 Lê Trần Ngọc Linh 24/10/2002 DC20STA01 Phường 4, TP.Tuy Hòa, Phú Yên

5 20572202010002 Nguyễn Thị Hội 11/07/2002 DC20NNA01 Sơn Nguyên, Sơn Hòa, Phú Yên

6 211STA040 Huỳnh Võ Trà Ly 17/07/2003 DC21STA01 P.Phú Thạnh, TP.Tuy Hòa, Phú Yên

7 221NNA034 Lê Nguyễn Như Quỳnh 03/06/2004 DC22NNA01 TT.Hòa Vinh, TX.Đông Hòa, Phú Yên

8 211GTH006 Đặng Thị Hồng  Hưởng 08/06/2003 DC21GTH02 Hòa Định Đông, Phú Hòa, Phú Yên

9 211GTH076 Kso H Nhi 10/10/2003 DC21GTH02 Ia Rmok, Krông Pa, Gia Lai

10 211GTH026 Nguyễn Thị Kim  Trúc 22/05/2003 DC21GTH02 Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên

11 211GTH040 Nguyễn Thị Bảo  Yến 15/01/2002 DC21GTH02 Hòa Thịnh, Tây Hòa, Phú Yên

12 221GTH047 Đinh Lê Thuỳ Yến  Nhi 17/08/2004 DC22GTH01 Phường 5, TP.Tuy Hòa, Phú Yên

13 221GTH174 Nguyễn Hoàng Thanh  Nhã 01/09/2004 DC22GTH01 Phường 9, TP.Tuy Hòa, Phú Yên

14 221GTH120 Đỗ Thị Thảo  Nguyên 04/07/2004 DC22GTH01 Tân Bình, Đak Đoa, Gia Lai

15 221GTH067 Vũ Thị Tình 03/10/2004 DC22GTH01 Ia Tiêm, Chư Sê, Gia Lai

16 221GTH114 Khương Quỳnh Như 06/06/2004 DC22GTH01 Xuân Sơn Nam, Đồng Xuân, Phú Yên

17 221GTH173 Nguyễn Thị Châu Huệ 04/06/2004 DC22GTH01 P.Xuân Đài, TX.Sông Cầu, Phú Yên

18 212GMN018 Đặng Thị Duyên 01/03/2003 CC21GMN01 Hòa Thành, TX.Đông Hòa, Phú Yên

19 212GMN080 Phan Thị Xuân Giao 21/10/2003 CC21GMN01 P.Hòa Hiệp Nam, TX.Đông Hòa, Phú Yên

20 212GMN039 Tất Thị Tuyết Nhung 14/02/2003 CC21GMN01 P.Phú Đông, TP.Tuy Hòa, Phú Yên

21 212GMN034 Trương Nguyễn Trà My 17/06/2003 CC21GMN02 Phường 9, TP.Tuy Hòa, Phú Yên

22 212GMN035 Phạm Thị Trà My 19/03/2003 CC21GMN02 P.Phú Thạnh, TP.Tuy Hòa, Phú Yên

23 212GMN036 Đặng Mỹ Mỹ 01/07/2000 CC21GMN02 P.Hòa Hiệp Trung, TX.Đông Hòa, Phú  Yên

24 212GMN045 Nguyễn Đỗ Mĩ Tâm 02/06/2003 CC21GMN02 Hòa Định Tây, Phú Hòa, Phú Yên

25 211GMN076 Đoàn Nguyễn Hìu Nhi 30/07/2003 DC21GMN01 Bình Tường, Tây Sơn, Bình Định

26 211GMN019 Đào Phương Thi 13/05/2003 DC21GMN02 Hòa Thắng, Phú Hòa, Phú Yên

27 221GMN022 Nguyễn Thị Ngọc Điệp 04/05/2004 DC22GMN01 Sơn Xuân, Sơn Hòa, Phú Yên

28 211CTT021 Nay Tư Quỳnh 16/07/2002 DC21CTT01 Ea Bia, Sông Hinh, Phú Yên

29 211CTT024 Võ Đình Chiến 20/09/2000 DC21CTT01 Phường 2, TP.Tuy Hòa, Phú Yên

30 221CTT040 Cao Lê Đàm 23/02/2004 DC22CTT01 Phường 5, TP.Tuy Hòa, Phú Yên

31 221CTT004 Phạm Thanh Hà 23/08/2004 DC22CTT01 TT.Củng Sơn, Sơn Hòa, Phú Yên

32 221CTT037 Phan Lê Anh Huy 01/07/2003 DC22CTT01 TT.Củng Sơn, Sơn Hòa, Phú Yên

33 221CTT005 Huỳnh Trương Khương 25/08/2004 DC22CTT01 P.Phú Thạnh, TP.Tuy Hòa, Phú Yên

34 221CTT041 Phạm Tấn Giác 08/09/2000 DC22CTT01 An Chấn, Tuy An, Phú Yên

35 225NNA003 Huỳnh Mộng Trân Châu 05/10/1996 DB22NNA01 Hòa An, Phú Hòa, Phú Yên

36 225NNA034 Nguyễn Thị Lệ Quyên 08/10/1986 DB22NNA01 Xuân Lãnh, Đồng Xuân, Phú Yên

37 225NNA040 Lê Kim Thoa 07/09/1994 DB22NNA01 Hòa An, Phú Hòa, Phú Yên

38 225NNA055 Nguyễn Thị Quỳnh Như 23/09/1997 DB22NNA01 Hòa Tân Tây, Tây Hòa, Phú Yên

39 225NNA060 Trần Thị Ngọc Chi 25/05/1986 DB22NNA02 Phường 8, TP.Tuy Hòa, Phú Yên

40 225NNA061 Phan Ái Duyên 06/07/1993 DB22NNA02 Hòa Trị, Phú Hòa, Phú Yên
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TT Mã sinh viên Ngày sinh Lớp Hộ khẩu thường trúHọ và tên sinh viên

41 225NNA062 Dương Nhã Điển 28/12/1991 DB22NNA02 Phường 7, TP.Tuy Hòa, Phú Yên

42 225NNA068 Duy Quốc Hội 19/03/1992 DB22NNA02 P.Phú Thạnh, TP.Tuy Hòa, Phú Yên

43 225NNA069 Trần Thị Như Huê 01/05/1989 DB22NNA02 Phường 2, TP.Tuy Hòa, Phú Yên

44 225NNA074 Võ Thị Hoàng Nhi 18/09/1981 DB22NNA02 Phường 9, TP.Tuy Hòa, Phú Yên

45 225NNA078 Huỳnh Phương Thảo 03/06/1989 DB22NNA02 An Mỹ, Tuy An, Phú Yên

46 225NNA080 Đào Duy Tiên 28/08/1985 DB22NNA02 P.Phú Đông, TP.Tuy Hòa, Phú Yên

47 225NNA082 Nguyễn Văn Viên 15/12/1999 DB22NNA02 Hòa Quang Bắc, Phú Hòa, Phú Yên

48 225NNA083 Lê Thị Kim Viên 30/12/1999 DB22NNA02 Hòa Tân Tây, Tây Hòa, Phú Yên

49 225NNA086 Bùi Viết Huy 14/07/1980 DB22NNA02 TT.Chí Thạnh, Tuy An, Phú Yên

50 225NNA088 Nguyễn Trọng Cảnh 10/03/1980 DB22NNA02 Phường 9, TP.Tuy Hòa, Phú Yên

Danh sách này có 50 sinh viên./.
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